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THÔNG TƯ

Về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài

chính đối với doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích

Căn cứ Nghị định số 56/CP ngày 02 tháng 10 năm 1996 của Chính phủvề doanh nghiệp nhà nước hoạt

động công ích, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quảnlý tài chính đối với các doanh nghiệp nhà nước hoạt

động công ích như sau:

 I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1.Đối tượng áp dụng Thông tư này là các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công íchđã được cấp có thẩm

quyền quyết định bao gồm các doanh nghiệp độc lập, cácdoanh nghiệp hạch toán độc lập là thành viên

của Tổng công ty (gọi tắt là doanhnghiệp công ích). Danh sách doanh nghiệp công ích do Bộ trưởng, Thủ

trưởng cơquan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thànhphố trực

thuộc Trung ương quyết định theo các tiêu thức được quy định tại Điều1 và Điều 2 Nghị định số 56/CP

ngày 02 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ.

2.Doanh nghiệp công ích có trách nhiệm sử dụng vốn và các nguồn lực do Nhà nướcgiao để thực hiện

việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công ích cho các đối tượngtheo giá, khung giá hoặc phí do Nhà nước

quy định.

3.Ngoài nhiệm vụ công ích được giao, doanh nghiệp công ích có quyền tận dụng đấtđai, cảnh quan, vốn

và tài sản Nhà nước sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ công íchvà huy động vốn để tổ chức hoạt động kinh

doanh phù hợp với khả năng của doanhnghiệp và nhu cầu của thị trường với điều kiện:

-Được cơ quan quyết định thành lập doanh nghiệp đồng ý bằng văn bản.

-Không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ công ích Nhà nước đã giao hoặcđặt hàng.

-Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định hiện hành.

-Hạch toán riêng phần hoạt động kinh doanh thêm.

-Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với phần hoạt động kinh doanh thêm theo quyđịnh của pháp luật.

II. QUẢN LÝ VÀ SỬDỤNG VỐN, TÀI SẢN TẠI DOANH NGHIỆP CÔNG ÍCH

1.Đầu tư vốn:
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1.1.Doanh nghiệp công ích mới thành lập được Nhà nước ưu tiên đầu tư đủ vốn điều lệban đầu, không

thấp hơn vốn pháp định cho mỗi ngành nghề đã quy định tại Nghịđịnh số 50/CP ngày 28/08/1996 của

Chính phủ để xây dựng, mua sắm tài sản cốđịnh và tài sản lưu động phù hợp với quy mô và nhiệm vụ

công ích được giao.

1.2.Doanh nghiệp công ích đang hoạt động nếu thực sự thiếu vốn so với nhiệm vụ côngích được Nhà

nước giao (sau khi huy động các nguồn vốn hiện có tại doanhnghiệp) được Nhà nước đầu tư bổ sung vốn

như sau:

-Đối với doanh nghiệp công ích có lãi được xét giảm thuế lợi tức để bổ sung vàovốn của doanh nghiệp

theo quy định của pháp luật.

-Đối với doanh nghiệp công ích không có lãi hoặc doanh nghiệp sau khi xét giảmthuế lợi tức vẫn thiếu

vốn thì được Nhà nước xem xét đầu tư bổ sung vốn.

1.3.Cơ quan thành lập doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo vốn điều lệ tại thời điểmthành lập doanh

nghiệp theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 50/CP nêu trên vàbổ sung vốn cho doanh nghiệp.

1.4.Thủ tục đầu tư vốn.

a.Đối với đầu tư xây dựng: doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều lệ quảnlý đầu tư và xây dựng

hiện hành.

b.Đầu tư vốn lưu động: doanh nghiệp phải lập hồ sơ cấp vốn bao gồm:

+Bản sao quyết định thành lập doanh nghiệp.

+Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+Quyết định của Thủ trưởng cơ quan quyết định thành lập doanh nghiệp về việcgiao nhiệm vụ công ích.

+Kế hoạch sản xuất, tài chính của doanh nghiệp tại năm đề nghị bổ sung vốn đã đượccấp có thẩm quyền

phê duyệt.

+Báo cáo tài chính của năm trước (nếu là doanh nghiệp đang hoạt động).

+Biên bản định mức vốn lưu động do cơ quan Quản lý vốn và tài sản Nhà nước phêduyệt.

1.5.Trình tự cấp vốn cho doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của Bộ Tàichính.

2.Huy động vốn:

2.1.Khi có nhu cầu huy động vốn, gọi vốn liên đoanh, thế chấp giá trị quyền sử dụngđất gắn liền với tài

sản thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp tại các Ngân hàngcủa Việt Nam để vay vốn phục vụ hoạt động

công ích theo quy định của pháp luật,doanh nghiệp phải lập phương án cụ thể gửi cơ quan Quản lý vốn và

tài sản Nhà nướctại doanh nghiệp tham gia ý kiến trước khi trình Thủ trưởng cơ quan quyết địnhthành lập

doanh nghiệp quyết định.



2.2.Trường hợp doanh nghiệp công ích tổ chức hoạt động kinh doanh ngoài nhiệm vụcông ích được giao,

doanh nghiệp được vay vốn của các tổ chức tín dụng (Ngânhàng thương mại, các công ty tài chính. ..),

các doanh nghiệp khác, các cá nhân(kể cả cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp) để phục vụ hoạt

động kinhdoanh, nhưng phải tuân theo các quy định của pháp luật, không được làm thay đổihình thức sở

hữu.

Riêngđối với các doanh nghiệp sản xuất, sửa chữa vũ khí, khí tài trang bị chuyêndùng trực tiếp phục vụ

quốc phòng, an ninh việc huy động vốn cho hoạt động kinhdoanh phải được Bộ Quốc phòng, Nội vụ

quyết định sau khi có ý kiến tham gia củacơ quan Quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

2.3.Lãi suất huy động vốn hạch toán trong chi phí sản xuất, dịch vụ của doanhnghiệp không được cao hơn

lãi suất trần cho vay do Ngân hàng Nhà nước Việt Namcông bố trong thời điểm huy động vốn và cùng

ngành nghề.

2.4.Khi huy động vốn doanh nghiệp phải tính toán cân nhắc kỹ về hiệu quả kinh tế,đảm bảo sử dụng vốn

huy động đúng mục đích, có hiệu quả, không được dùng vốnvay ngắn hạn vào đầu tư xây dựng. Doanh

nghiệp phải trả nợ gốc và lãi theo đúngcam kết khi huy động vốn.

Giámđốc doanh nghiệp công ích phải chịu trách nhiệm trước Nhà nước về việc lập phươngán huy động

vốn, sử dụng vốn không đúng mục đích, không có hiệu quả dẫn đến tổnthất về vốn.

3.Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp:

3.1.Khi có nhu cầu sử dụng vốn, tài sản, giá trị quyền sử dụng đất hoặc tiền thuêđất để đầu tư ra ngoài

doanh nghiệp, doanh nghiệp công ích phải lập phương ángóp vốn hoặc giải trình về dự án liên doanh gửi

cơ quan quản lý vốn và tài sảnNhà nước tại doanh nghiệp tham gia ý kiến trước khi trình Thủ trưởng cơ

quanquyết định thành lập doanh nghiệp chuẩn y.

3.2.Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp không được làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ công ích đượcNhà nước giao,

phải tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo nguyên tắc cóhiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, tăng

thu nhập. Khi đem giá trị quyền sửdụng đất để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp phải thực hiện theo các quy

định củaLuật đất đai.

3.3.Doanh nghiệp công ích không được sử dụng vốn Nhà nước đầu tư để kinh doanh tiềntệ như mua trái

phiếu, tín phiếu, gửi tiết kiệm...

3.4.Doanh nghiệp công ích không được phép đầu tư vào các doanh nghiệp không thuộcsơ hữu Nhà nước

mà người quản lý, điều hành hoặc người sở hữu chính là vợ,chồng, bố, mẹ, con của giám đốc doanh

nghiệp công ích đó.

4.Chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản:



4.1.Việc chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền quản lý củadoanh nghiệp công

ích phải được Thủ trưởng cơ quan quyết định thành lập doanhnghiệp quyết định sau khi có ý kiến thoả

thuận bằng văn bản của cơ quan Quản lývốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp.

4.2.Khi nhượng bán tài sản không cần dùng, lạc hậu kỹ thuật để thu hồi vốn, doanhnghiệp phải định giá

và tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật. Khoảnchênh lệch giữa số tiền thu được do nhượng bán tài

sản với giá trị còn lại trênsổ kế toán và chi phí nhượng bán được hách toán vào kết quả kinh doanh

củadoanh nghiệp.

4.3.Đối với tài sản cho thuê hoạt động nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng và tăng thunhập doanh nghiệp

vẫn phải trích khấu hao theo chế độ quy định, phải theo dõivà thu hồi tài sản khi hết hạn cho thuê.

Nhữngtài sản đem cầm cố, thế chấp, vay vốn tại các tổ chức tín dụng phải thực hiệntheo đúng trình tự, thủ

tục quy định của pháp luật.

Doanhnghiệp công ích không được cầm cố, thế chấp, cho thuê các tài sản đi mượn, đithuê, nhận giữ hộ,

nhận cầm cố, nhận thế chấp... của doanh nghiệp khác nếukhông được sự đồng ý của chủ sở hữu những tài

sản đó.

5.Thanh lý tài sản:

5.1.Những máy móc thiết bị, tài sản chủ yếu có tính chất quyết định hoạt động củadoanh nghiệp công ích

(trừ tài sản là cây trồng, con gia súc) khi thanh lý phảiđược cơ quan quyết định thành lập doanh nghiệp và

cơ quan Quản lý vốn và tàisản nhà nước tại doanh nghiệp cho phép bằng văn bản.

Riêngtài sản của các doanh nghiệp sản xuất, sửa chữa vũ khí, khí tài trang thiết bịchuyên dùng cho quốc

phòng an ninh khi thanh lý phải được Bộ Quốc phòng, Nội vụcho phép bằng văn bản, trường hợp đặc biệt

phải do Thủ tướng Chính phủ quyếtđịnh.

Việcthanh lý đối với những tài sản khác được thực hiện như đối với doanh nghiệp nhànước hoạt động

kinh doanh.

5.2.Doanh nghiệp phải thành lập Hội đồng thanh lý tài sản, trường hợp sử dụng phụtùng, phế liệu thu hồi

từ tài sản thanh lý cho sản xuất kinh doanh, doanhnghiệp phải tổ chức định giá, nếu bán tài sản thanh lý

phải tổ chức đấu giátheo quy định của pháp luật. Khoản chênh lệch giữa số tiền thu được do thanh lýtài

sản với giá trị còn lại trên sổ kế toán của tài sản thanh lý và chi phíthanh lý được hạch toán vào kết quả

kinh doanh của doanh nghiệp.

6.Việc giao vốn, trách nhiệm bảo toàn vốn, đánh giá lại tài sản, phương án xử lýcác trường hợp tổn thất

tài sản, quản lý các khoản công nợ thực hiện như quyđịnh đối với doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh

doanh.



7.Doanh nghiệp công ích có trách nhiệm mở sổ kế toán theo dõi chính xác toàn bộtài sản và vốn hiện có

của doanh nghiệp theo đúng chế độ hạch toán kế toán;phản ánh trung thực, kịp thời tình hình biến động

của tài sản và vốn trong quátrình hoạt động.

III. KẾT QUẢ TÀICHÍNH VÀ XỬ LÝ KẾT QUẢ CỦA DOANH NGHIỆP CÔNG ÍCH

A. KẾT QUẢ TÀICHÍNH

1.Doanh thu của doanh nghiệp công ích bao gồm doanh thu từ hoạt động công ích,doanh thu từ hoạt động

kinh doanh và các hoạt động khác.

1.1.Doanh thu từ hoạt động công ích bao gồm: khoản thu do Nhà nước thanh toán sảnphẩm dịch vụ công

ích theo chỉ tiêu kế hoạch hoặc đặt hàng, tiền bán sản phẩm,cung ứng dịch vụ theo giá, khung giá hoặc

thu phí do Nhà nước quy định; thu từphần trợ cấp, trợ giá của Nhà nước khi thực hiện cung cấp hàng hoá

và dịch vụtheo yêu cầu của Nhà nước.

a.Trường hợp doanh nghiệp công ích được Nhà nước thanh toán sản phẩm, dịch vụcông ích theo chỉ tiêu

kế hoạch hoặc đặt hàng của Nhà nước thì căn cứ để thanhtoán là:

-Nhiệm vụ công ích do Thủ trưởng cơ quan quyết định thành lập doanh nghiệp giaokế hoạch hoặc đặt

hàng cho doanh nghiệp công ích trong năm kế hoạch.

-Đơn giá thanh toán do cơ quan có thẩm quyền quyết định theo phân cấp của Chínhphủ.

-Biên bản nghiệm thu số lượng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ hoàn thành bàn giaogiữa cơ quan giao kế

hoạch hoặc đặt hàng và doanh nghiệp công ích.

Cơquan tài chính thẩm định và làm thủ tục thanh toán cho doanh nghiệp công íchsau khi trừ tiền phạt do

doanh nghiệp vi phạm các điều khoản quy định trong đơnđặt hàng.

b.Căn cứ để được Nhà nước xem xét trợ cấp, trợ giá là:

-Mặt hàng, dịch vụ thuộc danh mục trợ cấp, trợ giá do Chính phủ quy định.

-Nhiệm vụ công ích được Thủ trưởng cơ quan quyết định thành lập doanh nghiệpgiao trong năm kế

hoạch.

-Số lượng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ thực hiện trong phạm vi kế hoạch đượcgiao.

-Đơn giá trợ cấp, trợ giá cho từng sản phẩm, dịch vụ do cơ quan có thẩm quyềnquyết định theo phân cấp

của Chính phủ.

Phươngthức cấp phát các khoản trợ cấp, trợ giá thực hiện theo quy định của Bộ Tàichính.

1.2.Doanh thu hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác áp dụng như quy định đốivới doanh nghiệp

Nhà nước hoạt động kinh doanh.

2.Chi phí của doanh nghiệp công ích bao gồm chi phí hoạt động công ích, hoạt độngkinh doanh và các

hoạt động khác:


